
Họ và đệm Tên Nam Nữ

Kiến 

thức 

chung

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I

1 128 Trần Thị Ngọc Kiên 23/12/1985 Hà Nội
Chuyên viên thực hiện công tác truyền 

thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền

Lĩnh vực 

văn phòng
45/60 27/30 Đạt

2 150 Vũ Khánh Linh 01/12/1997 Bắc Giang
Chuyên viên thực hiện công tác truyền 

thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền

Lĩnh vực 

văn phòng
38/60 Miễn Đạt

3 206
Nguyễn Thị 

Hoài
Phương 02/8/2000 Hà Tĩnh

Chuyên viên thực hiện công tác truyền 

thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền

Lĩnh vực 

văn phòng
33/60 13/30 Không đạt

4 259
Nguyễn Thị 

Huyền
Trang 27/5/1992 Thái Bình

Chuyên viên thực hiện công tác truyền 

thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền

Lĩnh vực 

văn phòng
44/60 10/30 Không đạt

5 266 Vũ Thị Huyền Trang 22/9/1998 Nam Định
Chuyên viên thực hiện công tác truyền 

thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền

Lĩnh vực 

văn phòng
37/60 Miễn Đạt

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh

Quê quán Vị trí đăng ký tuyển dụng Ghi chú

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Chuyên viên thực hiện công tác truyền thông, Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền (01 chỉ tiêu)
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II

1 055 Nguyễn Văn Đức 10/10/1996 Bắc Giang
Chuyên viên thực hiện công tác tổng 

hợp, Phòng Thư ký - Biên tập

Lĩnh vực 

văn phòng
38/60 07/30 Không đạt

2 153 Hoàng Hải Ly 12/12/1996 Thái Bình
Chuyên viên thực hiện công tác tổng 

hợp, Phòng Thư ký - Biên tập

Lĩnh vực 

văn phòng
45/60 28/30 Đạt

3 250
Nguyễn Trịnh 

Quý
Trâm 09/9/1993 Thanh Hóa

Chuyên viên thực hiện công tác tổng 

hợp, Phòng Thư ký - Biên tập

Lĩnh vực 

văn phòng
38/60 18/30 Đạt

III

1 101 Đỗ Tuấn Hoàng 22/12/1999 Ninh Bình

Chuyên viên thực hiện công tác 

hành chính - văn phòng, 

Phòng Hành chính

Lĩnh vực 

văn phòng
44/60 22/30 Đạt

IV

1 007
Đinh Thị 

Quỳnh
Anh 15/8/1998 Lạng Sơn

Dân tộc 

Tày

Chuyên viên thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính,

 Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực 

cải cách

 hành chính

48/60 20/30 Đạt

2 220 Trần Thị Minh Tâm 19/11/2002 Ninh Bình

Chuyên viên thực hiện công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính, 

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Lĩnh vực 

cải cách

 hành chính

35/60 13/30 Không đạt

Chuyên viên thực hiện công tác tổng hợp, Phòng Thư ký - Biên tập (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện Công tác Hành chính-Văn phòng, Phòng Hành chính (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên thực hiện Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (01 chỉ tiêu)
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